
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 3
Unit 15 L3 · Review 3 (Unit 11–15) (tập hai tr. 34–39)

Tuần 26

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Review: Read and match (câu hỏi – câu trả lời)

1. Who's that?

2. What's her job?

3. Where's the lamp?

4. Would you like some milk?

5. How old is he?

a. It's on the desk.

b. Yes, please.

c. He's eleven.

d. It's my father.

e. She's a nurse.

Bài 2: Circle the correct answer

1. There … two beds in my room. A is B are C isn't
2. The books are … the table. A at B with C on

Bài 3: Put the words in order

1. is My mother cook. a

2. like I'd eggs. some

3. a There's the lamp on desk.

Bài 4: Phonics: đọc to, khoanh từ có âm giống phần trong ( )

1. br(ea)d → A red B meat C eat
2. m(ea)t → A bread B bed C eat

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

Dinner at my house
Hi, I'm Phong. This is my family at dinner. My father is a driver. My mother is a teacher. Our kitchen is big. There's
a table and four chairs. We have rice, fish and eggs. I'd like some bread, too. My sister would like some juice.

1. Phong's mother is a teacher. T F

2. The kitchen is small. T F

3. There are four chairs. T F

4. His sister would like some milk. T F

Bài 6: Let's write: bữa tối nhà em

Viết 3–4 câu về bữa tối nhà em.
Who is at the table? What do you eat? What would you like to drink?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG ANH LỚP 3
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 26

Bài 1: Review: Read and match (câu hỏi – câu trả lời)

1 – d 2 – e 3 – a 4 – b 5 – c

Bài 2: Circle the correct answer

1. B (are) 2. C (on)

Bài 3: Put the words in order

1. My mother is a cook.
2. I'd like some eggs.
3. There's a lamp on the desk.

Bài 4: Phonics: đọc to, khoanh từ có âm giống phần trong ( )

1. A (red) 2. C (eat)

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

1. A (T)
2. B (F)
3. A (T)
4. B (F)

Bài 6: Let's write: bữa tối nhà em

Mẫu: My father, my mother and I have dinner. We have rice and meat. I'd like some water.
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